Phần I.

LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU VÀ CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

I. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH


Trong những năm vừa qua xã Quảng Phú, huyện Lương Tài đã có nhiều chính sách tích cực để phát triển Kinh tế - Văn hoá - Xã hội và từng bước đưa bộ mặt xã ngày một đổi mới, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên xã Quảng Phú cũng như nhiều địa phương khác trong toàn Tỉnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và không đồng bộ chưa đáp ứng được nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần ngày một cao của nhân dân.


Xã Quảng Phú cũng như một số xã khác trên địa bàn đã giành được nhiều sự quan tâm của UBND Tỉnh, UBND huyện Lương Tài và các cấp các ngành đặc biệt là việc chú trọng nhiều đến các dự án quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã, trong đó việc lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quảng Phú được coi như là tiền đề đi trước để cho các dự án đầu tư xây dựng theo sau.


Trong các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Quảng Phú đã và đang triển khai thì dự án khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Phú là một trong những dự án được Tỉnh và huyện Lương Tài đặt lên ưu tiên hàng đầu và được cụ thể hoá chủ trương bằng văn bản số 648/UBND-XDCB ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh.


Như vậy có thể thấy rõ việc đầu tư dự án sẽ tạo được nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã đang là cần thiết và cấp bách hiện nay theo đúng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần vào việc chỉnh trang đô thị cũng như chủ trương đô thị hoá trên địa bàn xã Quảng Phú nói riêng và huyện Lương Tài nói chung.


II. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH

- Tạo nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đang là vấn đề cấp bách hiện nay.


- Tạo quỹ đất xây dựng khu dân cư phục vụ tăng trưởng kinh tế trong khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, thông qua đó từng bước cải thiện điều kiện sống cho dân cư hiện có.


- Đảm bảo phát triển khu ở theo quy hoạch, phù hợp với quy hoạch chung, có tổ chức và đảm bảo môi trường bền vững. Đảm bảo sử dụng quỹ đất ở có hiệu quả.


III. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

1. Các căn cứ pháp lý:


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;


- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;


- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;


- Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;


- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;


- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;


- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015;


- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;


- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;


- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;


- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;


- Văn bản số 648/UBND-XDCB ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Phú, huyện Lương Tài;


- Văn bản số 236/UBND-XDCB ngày 18/3/2021 của UBND huyện Lương Tài về việc thực hiện dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài;


- Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Phú, huyện Lương Tài;


- Văn bản số 337/SXD-QH ngày 04/3/2021 của Sở Xây dựng Bắc Ninh về việc tham gia ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài (Khu số 2 - Thôn Quảng Bố);


- Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài (Khu số 2 - Thôn Quảng Bố);


- Văn bản số 1459/SGTVT-QLCL ngày 06/9/2022 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh về việc tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài (Khu số 2 - Thôn Quảng Bố);


- Văn bản số 1611/SXD-QH ngày 14/9/2022 của Sở Xây dựng Bắc Ninh về việc tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài (Khu số 2 - Thôn Quảng Bố);


- Văn bản số 2035/PCBN-KT ngày 26/9/2022 của Công ty Điện lực Bắc Ninh về việc tham gia góp ý vào đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài (Khu số 2 - Thôn Quảng Bố);

- Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt dự án đầu tư để đấu giá quyền sử dụng đất dự án: ĐTXD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Phú, huyện Lương Tài (Khu số 2 - Thôn Quảng Bố);


- Hợp đồng kinh tế giữa UBND xã Quảng Phú, huyện Lương Tài với Công ty Cổ phần kiến trúc Việt.


2. Các nguồn tài liệu số liệu:


- Thống kê tình hình dân số, đất đai do UBND xã Quảng Phú cung cấp.


- Hồ sơ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Phú, huyện Lương Tài đã được phê duyệt.


- Các dự án lân cận đã và đang triển khai.


3. Các cơ sở bản đồ:

- Bản đồ địa chính xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỷ lệ 1/2.000.


- Bản đồ địa hình khu đất lập quy hoạch, tỷ lệ 1/500.


- Các bản đồ địa hình, rải thửa của khu vực có liên quan.

Phần II.

VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ, TÍNH CHẤT QUY HOẠCH

1. Vị trí lập quy hoạch: Khu đất lập quy hoạch chi tiết có vị trí thuộc thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.


2. Phạm vi ranh giới quy hoạch:


- Phía Tây Bắc:

Giáp sân bóng hiện trạng thôn Quảng Bố, một phần giáp khu đất dự trữ phát triển (Theo quy hoạch chung).


- Phía Đông Bắc:
Giáp đường Tỉnh lộ 284.


- Phía Tây Nam:
Giáp khu đất ở mới (Theo quy hoạch chung).


- Phía Đông Nam:
Giáp khu dân cư hiện trạng, một phần giáp khu đất quy hoạch bãi đỗ xe (Theo quy hoạch chung).

3. Quy mô quy hoạch:


- Quy mô diện tích: 19.126,9 m2 (1,912 ha).


- Quy mô dân số: Khoảng 260 người.


4. Tính chất quy hoạch:


Là khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài, định hướng phát triển theo tính chất khu nhà ở nông thôn.

Phần III.

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU

KINH TẾ - KỸ THUẬT

I. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG


1. Địa hình, địa mạo:


Nhìn chung trong ranh giới khu vực lập quy hoạch chi tiết địa hình tương đối bằng phẳng và dốc dần đều từ phía Đông Bắc về phía Tây Nam. Cao độ khu đất dự án thấp hơn so với cao độ tuyến đường hiện trạng ở giữa khu đất dự án trung bình khoảng 1,1m.


2. Khí hậu, thuỷ văn:


Bắc Ninh là một vùng khí hậu có sông Hồng theo quy chuẩn Việt Nam là vùng A3. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, có mùa đông lạnh.

- Nhiệt độ không khí:


+ Nhiệt độ trung bình:



23,10C.

+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối:


39,50C.


+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối:

 
  4,80C.


- Độ ẩm, không khí:


+ Độ ẩm trung bình:




82%.


+ Độ ẩm trung bình cao nhất:


88%.


+ Độ ẩm trung bình thấp nhất:


79%.


- Lượng mưa: 


+ Lượng mưa trung bình hàng năm:

1.638,0mm.


+ Lượng mưa trung bình tháng cao nhất: 
   254,6mm.


+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 ngày:
  
   204,0mm.


+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ:

   113,0mm.


+ Số ngày mưa trung bình năm:


  144,5 ngày. 

 
- Gió:


Theo quy chuẩn Việt Nam, Bắc Ninh nằm trong vùng có áp lực gió IIB, bị ảnh hưởng khá mạnh của Bão. Hướng chính Đông Nam về mùa hạ và hướng Đông Bắc về mùa đông.


- N0 =95 daN/m2.


- Tốc độ gió mạnh nhất: 34m/s.




3. Địa chất thuỷ văn:


Khu vực thiết kế chịu ảnh hưởng chế độ thuỷ văn của Sông Cầu. Đoạn chảy qua Bắc Ninh dài 5,0km, lòng sông mùa khô rộng (60-80)m, mùa mưa rộng (100-120)m.


+ Mực nước sông mùa lũ trung bình:

5,62m.


+ Mực nước sông mùa lũ cao nhất:

8,09m (1971).


+ Mực nước sông mùa lũ thấp nhất:

3,39m.


+ Mực nước sông mùa khô trung bình:
1,44m.


+ Mực nước sông mùa khô thấp nhất:

1,3m (1957).


- Lưu lượng:


+ Trung bình năm Qtb:



511m3/s.


+ Lớn nhất năm Qmax:



3490m3/s.


+ Nhỏ nhất năm Qmin:



430m3/s.


4. Địa chất công trình:


Qua khảo sát sơ bộ khu vực xây dựng xung quanh. Nhìn chung địa chất tương đối yếu, tuy nhiên khi đầu tư xây dựng các công trình cần khoan khảo sát kỹ để có giải pháp kỹ thuật hợp lý.


5. Hiện trạng sử dụng đất:


Hiện trạng sử dụng đất trong ranh giới khu đất lập quy hoạch chủ yếu là đất trồng lúa, đất mặt nước (Mương đất), đất nghĩa địa, đất công trình hạ tầng (Trạm biến áp) và bãi đất trống.

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất

	TT 
	 Loại đất 
	 Diện tích (m2) 
	 Tỷ lệ (%) 
	 Đánh giá chung 

	1
	Đất trạm biến áp hiện trạng
	44,2
	0,2
	Trạm biến áp (Trạm treo)  

có xây tường bao quanh

	2
	Đất nghĩa địa (Mồ mả)
	238,4
	1,2
	Gồm các mộ xây

	3
	Bãi đất trống đã san lấp
	2.675,0
	14,0
	Cỏ, rác thải gây ô nhiễm 

môi trường

	4
	Đất trồng lúa
	14.037,2
	73,4
	Hiệu quả thấp

	5
	Đất mặt nước (Kênh, mương)
	560,0
	2,9
	Kênh tiêu tù đọng rác gây ô nhiễm môi trường

	6
	Đường nội đồng, bờ ruộng, đường trục xã đã bê tong hóa
	1.572,1
	8,2
	Chủ yếu là đường đất và đường bê tông hiện trạng

	 
	 Tổng cộng
	19.126,9
	100,0
	 



6. Hiện trạng về công trình hạ tầng xã hội:


a) Về công trình công cộng: Về phía Tây Bắc giáp với ranh giới dự án hiện có sân bóng đá thôn Quảng Bố hiện trạng, ngoài ra không có công trình kiến trúc nào.


b) Về nhà ở: Các khu nhà ở hiện trạng giáp với khu đất lập quy hoạch thuộc thôn Quảng Bố và thôn Phú Thọ được xây dựng khá tập trung, tầng cao đa số từ 2-4 tầng. 


7. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật:


a) Hiện trạng giao thông:


- Phía Đông Bắc ranh giới dự án giáp với tuyến đường Tỉnh lộ 284 đã được trải nhựa Astphan, mặt cắt rộng trung bình khoảng 17,0m (Lòng đường rộng khoảng 10,5m), và theo quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tuyến đường này mặt cắt rộng 27,0m (6+15+6).


- Phía Đông Nam dự án có tuyến đường bê tông hiện trạng hướng từ đường Tỉnh lộ 284 đi vào thôn Thanh Gia, mặt cắt ngang đường rộng khoảng 10,0m riêng đoạn giáp đường Tỉnh lộ 284 rộng khoảng 13,0m (Lòng đường bê tông rộng trung bình khoảng 6,8m, đoạn giáp đường Tỉnh lộ 284 rộng khoảng 10,0m).


- Và trong ranh giới lập quy hoạch còn có một số đường đất nội đồng khác.


b) Hiện trạng cấp điện:


Trong ranh giới dự án có trạm biến áp Quảng Bố 1 (1000KVA-22/0.4KV) hiện tại nguồn điện cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân khu vực gần dự án.


c) Hiện trạng cấp nước:


Hiện tại thôn đã có hệ thống cấp nước sạch tập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Quang cấp đến từng hộ gia đình.


d) Hiện trạng thoát nước:


- Thoát nước mưa: Chảy tràn theo nền dốc tự nhiên về các ao, mương tiêu và rãnh thoát nước hiện trạng.


- Thoát nước sinh hoạt: Khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước bẩn riêng biệt, hiện tại nước thải sinh hoạt của khu dân cư giáp với khu đất lập quy hoạch được chảy vào các rãnh xây ở các ngõ, xóm rồi thoát ra các mương tiêu hiện trạng.


II. CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT


1. Chỉ tiêu sử dụng đất:
	TT
	Loại đất
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Đất ở
	m2/người
	≥25

	2
	Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	m2/người
	≥5

	3
	Đấy cây xanh
	m2/người
	≥2



2. Quy định tầng cao công trình:

Bảng quy định tầng cao trung bình

	TT
	Chức năng công trình
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Nhà ở liền kề
	tầng
	3-5



3. Chỉ tiêu mật độ xây dựng:


Mật độ xây dựng thuần (Net-tô) tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ (Nhà biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở độc lập) được quy định trong bảng sau:
Bảng quy định mật độ xây dựng công trình nhà ở

	Diện tích lô đất (m2/căn nhà)
	≤90
	100
	200
	300
	500
	≥1.000

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	100
	80
	70
	60
	50
	40

	Chú thích: Công trình nhà ở riêng lẻ còn phải đảm bảo hệ số sử dụng đất không vượt quá 7 lần.



4. Quy định kích thước lô đất trong quy hoạch xây dựng:


- Kích thước lô đất quy hoạch xây dựng nhà ở được xác định cụ thể theo nhu cầu và đối tượng sử dụng, phù hợp với các giải pháp tổ chức không gian và được quản lý theo quy định về quản lý xây dựng của khu vực lập quy hoạch.


- Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu quy hoạch mới tiếp giáp với đường phố có bề rộng chỉ giới đường đỏ ≥ 19 m, bề rộng mặt tiền của công trình nhà ở ≥ 5 m.


- Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu quy hoạch mới tiếp giáp với đường phố có bề rộng chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 m, bề rộng mặt tiền của công trình nhà ở ≥ 4 m.


- Chiều dài tối đa của lô đất xây dựng một dãy nhà ở liền kề tiếp giáp với tuyến đường cấp đường chính khu vực trở xuống là 60 m.


5. Quy định về các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với tuyến đường:


- Các chi tiết kiến trúc của công trình do đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế về quy hoạch kiến trúc tại từng khu vực quy định.


- Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, các quy định trên phải đảm bảo nguyên tắc sau; Không cản trở các hoạt động giao thông tại lòng đường; đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các hoạt động đi bộ trên vỉa hè; Không làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật nổi và ngầm trên tuyến phố; Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và các hoạt động của phương tiện chữa cháy.


- Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, phải đảm bảo nguyên tắc sau: Không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ; Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và hoạt động của phương tiện chữa cháy.

Phần IV.

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT

I. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC

Phương án tổ chức không gian kiến trúc của khu quy hoạch mới được kế thừa theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Phú, huyện Lương Tài đã được phê duyệt, việc tổ chức đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch như sau:


Vị trí, ranh giới khu đất lập quy hoạch tiếp giáp với tuyến đường Tỉnh lộ 284 ở phía Đông Bắc và tuyến đường bê tông hiện trạng ở phía Đông Nam dự án nên phương án quy hoạch các lô đất ở mới ưu tiên hướng ra các tuyến đường này để khai thác tối đa hiệu quả đất ở của dự án, mặt khác phù hợp với mục đích sử dụng như để ở và kết hợp kinh doanh sẽ tạo được kiến trúc đẹp cho các tuyến phố và phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng nhưng vẫn phải đảm bảo khoảng lùi, chiều cao tầng theo quy định.


Khu cây xanh và bãi đỗ xe được quy hoạch tập trung tại khu vực lõi của dự án tạo được điểm nhấn, tránh phân tán, phù hợp với nhu cầu sử dụng, tạo được môi trường vi khí hậu tốt và phù hợp với yêu cầu của khu ở mới.


II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

	TT
	Ký hiệu
	Loại đất
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	CL
	 Đất ở
	6.448,2
	33,8

	 
	CL-01
	 Đất nhà ở liền kề
	1.803,0
	 

	 
	CL-02
	 Đất nhà ở liền kề
	2.113,0
	 

	 
	CL-03
	 Đất nhà ở liền kề
	2.532,2
	 

	2
	CX
	 Đất cây xanh, vườn hoa, sân chơi
	524,2
	2,7

	3
	-
	 Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	12.133,8
	63,5

	 
	 
	 Đất đường giao thông
	12.105,9
	 

	 
	R
	 Đất trung chuyển chất thải
	27,9
	 

	 
	                  Tổng cộng
	19.106,2
	100,0


Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất

	TT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích
lô đất (m2)
	Số lô
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao tối đa (tầng)
	Tổng diện tích (m2)
	Hệ số SDĐ tối đa (lần)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	 Đất ở
	CL
	 
	74
	 
	 
	6.448,2
	 
	33,8

	a)
	 Đất nhà ở liền kề
	Khu CL-01
	 
	21
	86-100
	5
	1.803,0
	5,0
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L01
	96,8
	1
	86,4
	5
	96,8
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L02
	89,8
	1
	100,0
	5
	89,8
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L03
	88,8
	1
	100,0
	5
	88,8
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L04
	87,8
	1
	100,0
	5
	87,8
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L05
	86,7
	1
	100,0
	5
	86,7
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L06
	85,6
	1
	100,0
	5
	85,6
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L07
	84,5
	1
	100,0
	5
	84,5
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L08
	85,0
	1
	100,0
	5
	85,0
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L09
	83,8
	1
	100,0
	5
	83,8
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L10
	86,2
	1
	100,0
	5
	86,2
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L11
	92,8
	1
	94,4
	5
	92,8
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L12 đến L20
	82,5
	9
	100,0
	5
	742,5
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L21
	92,7
	1
	94,6
	5
	92,7
	 
	 

	b)
	 Đất nhà ở liền kề
	Khu CL-02
	 
	24
	75-100
	5
	2.113,0
	5,0
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L01
	95,8
	1
	88,4
	5
	95,8
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L02 đến L11
	85,0
	10
	100,0
	5
	850,0
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L12
	89,3
	1
	100,0
	5
	89,3
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L13
	94,6
	1
	90,8
	5
	94,6
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L14 đến L23
	84,0
	10
	100,0
	5
	840,0
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L24
	143,3
	1
	75,6
	5
	143,3
	 
	 

	c)
	 Đất nhà ở liền kề
	Khu CL-03
	 
	29
	77-100
	5
	2.532,2
	5,0
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L01
	94,6
	1
	90,8
	5
	94,6
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L02 đến L13
	84,0
	12
	100,0
	5
	1.008,0
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L14
	128,5
	1
	77,1
	5
	128,5
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L15
	95,8
	1
	88,4
	5
	95,8
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L16 đến L28
	85,0
	13
	100,0
	5
	1.105,0
	 
	 

	-
	 Đất nhà ở liền kề
	L29
	100,3
	1
	78,0
	5
	100,3
	 
	 

	2
	 Đất cây xanh
	CX
	524,2
	-
	-
	-
	524,2
	 
	2,7

	3
	 Đất giao thông, hạ  

 tầng kỹ thuật
	 
	12.154,5
	 
	 
	 
	12.154,5
	 
	63,5

	a)
	 Đất giao thông
	-
	10.562,8
	-
	-
	-
	10.562,8
	 
	 

	b)
	 Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	1.591,7
	-
	-
	-
	1.591,7
	 
	 

	-
	 Bãi đỗ xe
	BX
	783,7
	-
	-
	-
	783,7
	 
	 

	-
	 Điểm tập kết rác thải
	R
	27,9
	-
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	 Đất hạ tầng khác
	-
	780,1
	-
	-
	-
	 
	 
	 

	 
	 Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	19.126,9
	 
	100,0


Phần V.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT


I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI


1. Đất xây dựng công trình nhà ở:


- Ô đất ký hiệu CL-01: Là đất nhà ở liên kế; Tổng diện tích 1.803,0 m2; Mật độ xây dựng trong từng ô đất từ 86% - 100%; Tầng cao từ 3-5 tầng; Tổng số 21 lô đất.


- Ô đất ký hiệu CL-02: Là đất nhà ở liên kế; Tổng diện tích 2.113,0 m2; Mật độ xây dựng trong từng ô đất từ 75% - 100%; Tầng cao từ 3-5 tầng; Tổng số 24 lô đất.


- Ô đất ký hiệu CL-03: Là đất nhà ở liên kế; Tổng diện tích 2.532,2 m2; Mật độ xây dựng trong từng ô đất từ 77% - 100%; Tầng cao từ 3-5 tầng; Tổng số 29 lô đất.


2. Đất cây xanh, thể thao, mặt nước:


- Ô đất ký hiệu CX trên bản vẽ là đất xây dựng khu cây xanh, vườn hoa; Diện tích 524,2 m2.


3. Đất xây dựng bãi đỗ xe:


- Ô đất ký hiệu BX trên bản vẽ là đất xây dựng bãi đỗ xe; Diện tích 783,7 m2.


4. Đất trung chuyển rác: 


- Ô đất ký hiệu R trên bản vẽ là đất trung chuyển rác thải; Diện tích 27,9 m2.


II. CHỈ TIÊU HẠ TẦNG KỸ THUẬT


1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: 

1.1. Quy hoạch chiều cao san nền:


a) Cơ sở thiết kế:

- Căn cứ vào bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/500.

- Căn cứ vào Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001 và Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003;


- TCVN 4447 - 2012: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu;


- Và các tài liệu liên quan.


b) Nguyên tắc thiết kế:

- Triệt để lợi dụng địa hình tự nhiên, sử dụng tối đa những mặt tốt của điều kiện tự nhiên. Tận dụng địa hình sẵn có, giữ  lại những vùng cây xanh và những lớp đất màu để đạt hiệu quả cao về mặt kiến trúc cảnh quan kinh tế.

- Không nên thay đổi địa hình trong những trường hợp không cần thiết để tránh sự phá vỡ cân bằng. 


- Cao độ nền thiết kế gắn kết với cao độ các đường hiện trạng trong toàn khu vực, đảm bảo cho việc thoát nước mưa nhanh, không bị úng ngập cục bộ, không gây sói lở, hài hoà với kiến trúc cảnh quan khu vực.


- Độ dốc nền thuận tiện cho giao thông trong khu vực và trong đô thị.


- Phù hợp với địa hình tự nhiên, cân bằng khối lượng đào đắp, hạn chế chiều cao đào đắp.

c) Giải pháp thiết kế san nền:


- Khu vực thiết kế có địa hình tương đối bằng phẳng và thấp hơn khu vực xung quanh nên khi xây dựng khu nhà ở cần đắp nền đến cao độ thiết kế.


- Cao độ thiết kế san nền căn cứ vào cao độ tim đường Tỉnh lộ 284 phía Đông Bắc và khu dân cư hiện trạng xung quanh dự án.


- Theo bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/500 cao độ nền xây dựng được xác định thiết kế thấp nhất khoảng 2,80m, cao nhất khoảng 2,90m.


- Thiết kế san nền dốc từ trong lô đất ra ngoài đường, với độ dốc i 
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0,5%. 


- San nền bằng cát đen đầm chặt, hệ số đầm nén K= 0,85.


1.2. Quy hoạch thoát nước mưa:


a) Nguyên tắc thiết kế:


- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Hết sức tận dụng địa hình, đặt cống theo chiều nước tự chảy từ phía đất cao đến phía đất thấp theo lưu vực thoát nước.

- Đặt mạng cống hợp lý, tổng chiều dài cống nhỏ nhất tránh trường hợp nước chảy vòng vo.

- Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trong từng khu vực.

b) Giải pháp thiết kế:

- Hệ thống: Chọn hệ thống thoát riêng nước mưa và nước thải.

- Hướng thoát nước: Trên cơ sở thiết kế san nền, mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy theo hướng dốc của đường giao thông. Toàn bộ hệ thống được thu gom và thoát ra mương tiêu hiện trạng phía Đông Nam dự án. 

c) Mạng lưới:

Để đảm bảo thoát nước nhanh nhất, đường đi ngắn nhất nên chọn mạng thoát nước dạng nhánh. Mạng lưới cống tròn BTCT có kích thước từ D800; D1000.

d) Tính toán thuỷ lực:

* Chọn chu kỳ vượt quá cường độ mưa tính toán.


Nói chung trong khu vực thoát nước mưa có diện tích tính toán nhỏ và địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc thoát nước mưa.


Mùa mưa kéo dài và có lưu lượng mưa lớn tập trung vào tháng 5 đến tháng 11 trong năm.


Ta chọn chu kỳ mưa tính toán trong khu nhà ở là Pc = 0,5 năm.


* Cường độ mưa tính toán:


Cường độ mưa tính toán của khu nhà ở được xác định theo công thức:
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Trong đó:


+ q: Là cường độ mưa (l/s - ha).


+ t là thời gian dòng chảy (phút).


+ P là chu kỳ mưa tính toán (năm).


+ n là chỉ số giảm dần cường độ theo thời gian.


+ A, C, b, n  là các thông số lấy theo từng địa phương. Các số liệu trên có thể tham khảo ở tài liệu “TCVN: 7957-2008. Tiêu chuẩn thoát nước bên ngoài và công trình”.


- Ta lấy theo địa phương gần với tỉnh Bắc Ninh là thành phố Hà Nội.


A= 5890; C = 0,65; b = 20; n = 0,84.


Với các giá trị biết trước của (t) ta tính được (q) cho từng đoạn cống tính toán để đưa vào công thức tính toán lưu lượng nước mưa cho tuyến cống đó.


* Xác định thời gian mưa tính toán:


Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

Ttt = tm + tr + tc (phút)


Trong đó:


+ Ttt là thời gian hình thành dòng chảy trên bề mặt từ điểm xa nhất trên lưu vực chảy đến điểm tính toán (phút).


+ tm là thời gian hình thành dòng chảy trên bề mặt và chảy đến rãnh thu nước mưa và được tính toán theo công thức, lấy từ 5 đến 10 phút.


 Ta chọn tm= 10 phút.


+ tr: Là thời gian chảy trên rãnh xác định theo công thức: 
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Với lr, Vr: Là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa. Chiều dài đoạn rãnh được xác định theo điều 4.1.12, TCVN: 7957-2008. Tiêu chuẩn thoát nước bên ngoài và công trình. Lr trong khoảng 50-100m.


Có lr = 67m, Vr = 0,7m/s.


Vậy ta có: 


[image: image4.wmf]67

0,021*2

0,7

r

t

==



+ tc: Là thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán và được xác định theo công thức:
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Với Lc  là chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m).


Với Vc là vận tốc nước chảy mỗi đoạn cống (m/s). (xác định theo D cống).


Vậy ta có:                    Ttt = 7+2+tc (phút)


* Công thức tính toán lưu lượng nước mưa


+ Lưu lượng nước mưa được tính toán theo công thức sau: 
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Trong đó:


+ C=0,7 Hệ số dòng chảy đối của mặt đường BTN và mái nhà, sân bê tông với chu kỳ ≤ 2 năm (Xác định theo bảng 5, TCVN: 7957-2008. Tiêu chuẩn thoát nước bên ngoài và công trình).


+ q: Là cường độ mưa tính toán (l/s - ha).


+ F: Là diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ.


Khi đó ta có:              
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e) Cấu tạo mạng lưới cống thoát nước:

- Dùng mạng lưới cống tròn bằng bê tông cốt thép.

- Độ dốc của cống chủ yếu lấy theo độ dốc dọc của đường giao thông. Các tuyến đường có i dọc ( 3%, chọn i cống = 3% và dùng cống dạng bậc thang.


- Đối với các đoạn đường có độ dốc dọc i dọc = 0,0% chọn i cống = 0,2% nếu chiều dài đoạn cống tuyến cống quá lớn thì chọn i cống ( 1/D. 

- Độ sâu chôn cống: trên đường h ( 0,7m. trong công viên, khu cây xanh, trên vỉa hè h(0,5m.

- Dọc theo các tuyến cống thoát nước có bố trí ga thu nước mặt đường với khoảng cách trung bình giữa các ga thu là 30-40m. Hố thu nước mặt kiểu hàm ếch, được bố trí hai bên đường và nối với tuyến cống thoát nước chính bằng cống tròn BTCT kích thước D800; D1000.

- Các hố ga được thiết kế kiểu hàm ếch, trên đậy tấm đan BTCT có khả năng chịu được tải trọng H30, có thang sắt lên xuống hố ga.


2. Quy hoạch hệ thống giao thông:


2.1. Cơ sở thiết kế:

- TCXD 104 - 2007: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.


- TCVN 4054 - 05: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.


- 22 TCVN 211 - 06: Quy trình thiết kế áo đường mềm.


- 22 TCVN 223 - 95: Quy trình thiết kế áo đường cứng.


- Và các tài liệu khác có liên quan.


2.2. Nguyên tắc thiết kế:


- Tạo mạng lưới đường hợp lý phục vụ tốt cho việc liên hệ vận chuyển hành khách và hàng hoá trong đô thị hiện tại cũng như lâu dài, gắn liền với sự phát triển các loại phương tiện giao thông chủ yếu của đô thị.


- Tạo mối quan hệ đồng bộ thích hợp giữa giao thông nội bộ và đối ngoại nhằm đảm bảo tốt sự liên hệ giữa đô thị với các vùng phụ cận và các đô thị bên ngoài.


- Mạng lưới cần đơn giản, phân cấp đường chính, đường phụ rõ ràng nhằm tạo cho công tác tổ chức giao thông đô thị an toàn, thông suốt.


- Mạng lưới đường đô thị cần phù hợp với địa hình để đảm bảo các yêu cầu kinh tế kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường.


- Quy hoạch mạng lưới đường không thể làm tách rời việc quy hoạch sử dụng đất,phải tiến hành đồng thời với quy hoạch chung đô thị và theo phân đợt xây dựng.


2.3. Giải pháp thiết kế mạng lưới:

- Mạng lưới đường nội bộ khu vực nghiên cứu bao gồm đường nhánh và đường vào nhà được thiết kế theo nguyên tắc tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh, phân cấp rõ ràng tạo điều kiện sử dụng các lô đất hiệu quả nhất và bám sát địa hình tự nhiên.


- Mạng lưới đường nội bộ được thiết kế trên cơ sở đảm bảo lưu thông, tôn trong các hướng tuyến giao thông dân sinh và đảm bảo khớp nối với tuyến đường khu vực đi qua khu vực nghiên cứu.


2.4. Quy mô mạng lưới đường:


- Mặt cắt Đ1: 6,0m+15,0m+2,0m+7,5m+6,0m = 36,5m.


- Mặt cắt Đ2: 4,0m+7,5m+4,0m = 15,5m.


- Mặt cắt Đ3: 3,5m+7,5m+3,5m = 14,5m.


- Mặt cắt Đ4: 3,5m+7,5m+2,0m = 13,0m.


2.5. Chi tiết các tuyến đường:


- Tuyến đường Đ1:


+ Lộ giới tuyến đường:

36,50m.


+ Bề rộng lòng đường chính:
15,00m.


+ Bề rộng lòng đường gom:
  7,50m.


+ Dải phân cách đường:

  2,00m.


+ Hè 02 bên:



  6,00m.


- Mặt cắt ngang Đ2:


+ Lộ giới tuyến đường:

15,50m.


+ Bề rộng lòng đường:

  7,50m.


+ Hè 02 bên:



  4,00m.


- Mặt cắt ngang Đ3:



+ Lộ giới tuyến đường:

14,50m.


+ Bề rộng lòng đường:

  7,50m.


+ Hè 02 bên:



  3,50m.


- Mặt cắt ngang Đ4:



+ Lộ giới tuyến đường:

13,00m.


+ Bề rộng lòng đường:

  7,50m.


+ Hè trái:




  3,50m.


+ Hè phải:



  2,00m.


2.6. Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:


a) Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của tuyến:


- Bề rộng một làn xe lấy bằng 3,75 (m) đối với đường nội bộ.


- Bán kính đường cong tại ngã giao nhau bán kính R=6,0m, R=8,0m, R=12,0m.


- Độ dốc dọc đường thiết kế 0% ( i ( 4%. Có thể thiết kế I = 0 (Nhưng phải áp dụng biện pháp kỹ thuật đảm bảo thoát nước mặt đường).

- Hồ sơ cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:


b) Cắm mốc toạ độ:


- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/500.


- Toạ độ x và y của các mốc được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/ 500 theo hệ toạ độ Quốc gia.


- Vị trí các mốc thiết kế được xác định trên cơ sở toạ độ x và y của các mốc thiết kế kết hợp với toạ độ của các mốc cố định (Bê tông).


c) Xác định chỉ giới đường đỏ và xây dựng:


- Chỉ giới đường đỏ được xác định phụ thuộc vào cấp hạng đường và chiều rộng của mặt cắt ngang đường thiết kế.


- Chỉ giới đường đỏ của các tuyến được quy định cụ thể trong thiết kế mặt cắt ngang đường (Xem bản vẽ quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng).


- Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào chỉ giới đường đỏ và cấp hạng đường, tính chất của các công trình kiến trúc hai bên đường. 


d) Đề xuất giải pháp kết cấu:


- Các vật liệu sử dụng cần được xem xét trên cơ sở nguồn vật liệu địa phương để giảm giá thành, thuận lợi cho công tác khai thác và vận chuyển đến địa điểm dự án.


- Kết cấu áo đường: Sử dựng mặt đường kết cấu cấp cao A1.


- Kết cấu mặt đường được tính theo 22TCN 211- 06 “Quy trình thiết kế áo đường mềm’’. Tải trọng và môđul đàn hồi yêu cầu.

- Thông qua các thông số kỹ thuật chủ yếu thiết kế đường, tình hình giao thông khu vực cũng như việc dự đoán lưu lượng xe trong tương lai kết cấu áo đường được chọn là loại mặt đường bê tông Atphan có kết cấu như sau:

Eyc ≥ 120Mpa

	TT
	Cấu tạo các lớp
	Độ dày

	1
	Lớp bê tông asphalt hạt mịn
	5cm

	2
	Lớp bê tông asphalt hạt thô
	5cm

	3
	Lớp móng CPĐD loại 1
	15cm

	4
	Lớp móng CPĐD loại 2
	25cm

	5
	Lớp cấp phối đất đồi chọn lọc K ≥ 0,98
	50cm

	6
	Lớp cát nền đầm chặt K ≥ 0,95
	



- Kết cấu hè đường: Dự kiến lát gạch Terrazzo cụ thể như sau:


+ Lớp gạch Terrazzo, kích thước 400x400.


+ Lớp vữa lát 75#, dày trung bình 2,0cm.


+ lớp bê tông lót 100#, dày 100.


+ Lớp cát đen đầm chặt K=0,95.


+ Độ dốc mặt hè: i = 1,5%.


- Bó vỉa hè: Bằng viên vát BTXM 200#, kích thước 26x23x100 (cm) hoặc kích thước 26x18x100 (cm).


- Đan rãnh: Sử dụng tấm đan hai bên mép đường xe chạy, kích thước tấm đan (30x50x6)cm; Tấm đan bê tông mác 200, đá 1x2, đặt dốc theo hướng độ dốc của đường để thu nước về các hố ga hàm ếch, độ dốc tối thiểu 0,3%.


3. Quy hoạch cống cáp kỹ thuật: 


Xây dựng hệ thống cống cáp kỹ thuật qua đường tại các vị trí ngã ba, ngã tư và  trên các vỉa hè để bố trí các loại đường dây, đường ống kỹ thuật nhằm tăng mỹ quan đô thị và tránh đào bới sau này khi cần lắp đặt mới hoặc sửa chữa. Các vị trí đặt cống cáp kỹ thuật phải đảm bảo bố trí đầy đủ các hệ thống đường dây, đường ống thuận tiện nhất.


a) Cống cáp kỹ thuật:


- Trên hè các tuyến đường bố trí hệ thống ống HDPE gân xoắn chịu lực D190/150 để đi ngầm các tuyến đường dây, đường ống và để chờ đấu nối ra các tuyến đường xung quanh của khu vực dự án.


- Các vị trí qua đường bố trí hệ thống ống HDPE gân xoắn chịu lực D190/150 để đi ngầm, phía trên có tấm đan BTCT giảm tải. Cống cáp kỹ thuật qua đường được đặt sâu tối thiểu dưới lòng đường 70cm.


- Cống cáp kỹ thuật được được nối với nhau bằng các mối nối chuyên dụng cho ống HDPE.


b) Hố ga kỹ thuật:


- Các hố ga kỹ thuật bố trí tại các vị trí giao nhau của các nhánh các cống cáp kỹ thuật và trên đoạn thẳng với khoảng cách khoảng 30m/hố.


- Hố ga kỹ thuật loại có kích thước 1,0 x 2,0m.


- Lớp bê tông lót móng hố ga 150#, đá 2x4, dày 15cm.


- Tường hố ga xây gạch đặc XM 100#, VXM 75#, dày 22cm. 


- Trát tường phía trong, phía ngoài hố ga bằng VXM 75# dày 1,5cm.


- Bê tông giằng hố ga 200#, đá 1x2.


- Mỗi hố ga gồm 04 tấm đan có kích thước 540x1200x100 (mm) bằng BTCT 200#, đá 1x2, dày 10cm.


4. Quy hoạch thông tin liên lạc:


Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc của dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể chuyên ngành.


- Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc nhằm đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ viễn thông như: Internet, truyền hình cáp, dịch vụ điện thoại … của dân cư trong dự án.


- Hệ thống thông tin liên lạc của khu gồm các tủ, trạm trung chuyển được đặt tại các vị trí khu đất công trình công cộng hoặc khu đất cây xanh. Sử dụng các dây cáp viễn thông được đi trong hệ thống cống cáp kỹ thuật đến các tủ đầu đấu của từng lô đất rồi đến các hộ dân. Mỗi lô đất bố trí một tủ đầu đấu, tùy theo số nhà/lô đất mà có các loại tủ có số đầu đấu nối, tủ đầu đấu nối được đặt chung trong tủ điện sinh hoạt.


- Toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc của dự án được đấu nối với hệ thống dịch vụ viễn thông chung của xã Quảng Phú trên tuyến đường Tỉnh lộ 284 phía Đông Bắc dự án.


5. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 


5.1. Quy hoạch thoát nước thải:

a) Cơ sở thiết kế:

- TCVN: 7957-2008: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài.


- Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập VI.


b) Tính toán lưu lượng nước thải:


- Tổng lưu lượng nước thải được tính toán bằng lưu lượng nước cấp.

Bảng tính toán lưu lượng nước thải

	TT
	Nhu cầu
	Dân số
(người)
	Tiêu chuẩn
(l/...)
	Lư​u lượng
(m3)

	1
	Nư​ớc sinh hoạt (Qsh)
	260
	80% x 120
	24,96

	2
	Nước dịch vụ (Qdv)
	
	10%
	2,50

	3
	Tổng cấp cho khu vực
	
	
	27,46



c) Giải pháp thiết kế:


- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế đi riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân được thu bằng hệ thống rãnh xây gạch B400 bố trí phía sau các lô đất rồi chảy vào hệ thống cống BTCT D400, sau đó thoát vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực trên tuyến đường Tỉnh lộ 284 phía Đông Bắc dự án. Trước khi có hệ thống thoát nước thải chung khu vực tạm thời thiết kế thoát vào hố ga thoát nước mưa.


- Rãnh thoát nước thải được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, tận dụng tối đa điều kiện địa hình để đặt rãnh.


- Độ dốc đặt rãnh B400, imin = 0,0025. 


- Tốc độ dòng chảy trong đường ống lấy từ 0,6 m/s đến 1,5 m/s phụ thuộc vào từng cỡ đường kính để tránh lắng cặn trong ống. 


- Rãnh được xây bằng gạch đặc đậy tấm đan BTCT.


- Các hố ga trên mạng lưới được xây dựng tại những điểm cống thoát nước thải thay đổi hướng, thay đổi đường kính, độ dốc.


- Hố ga được xây bằng gạch, phân loại tuỳ theo kiểu, số lượng ống đổ vào hố. 


d) Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước:


- Việc tính toán mạng lưới thoát nước thải dựa trên lưu lượng nước thải xả ra từ các khu dân cư, công cộng ... Khi tính toán mạng lưới thoát nước sử dụng hệ số dùng nước không điều hoà chung Kc, hệ số này căn cứ vào lưu lượng trung bình giây của nước thải xả vào mạng lưới thoát nước. Hệ số Kc thay đổi đối với từng đoạn cống tính toán  phục vụ cho các lưu vực thoát nước khác nhau. 


- Sau khi có lưu lượng tính toán của từng tuyến cống, tra bảng tính toán thuỷ lực của N.F. Phêđôrôp để xác định các thông số thuỷ lực của tuyến cống là v, i, h/D.


5.2. Vệ sinh môi trường:


- Tiêu chuẩn và nhu cầu thu gom chất thải rắn.


- Tiêu chuẩn thải chất thải rắn là 0,9 kg/người/ngày đêm.

Bảng tính toán nhu cầu thu gom chất thải rắn

	TT
	Thành phần CTR
	Tiêu chuẩn
	Số lượng
	Nhu cầu

	1
	CTR sinh hoạt
	0,9 kg/ng/ngđ
	260
	234 kg/ngđ

	2
	CTR công cộng
	20%
	
	46,8 kg/ngđ

	3
	Tổng cộng
	
	
	280,8 kg/ngđ



- Chất thải rắn được tổ chức phân loại từ nguồn phát sinh thành hai loại chính:


+ CTR vô cơ: Kim loại, thuỷ tinh, chai nhựa, bao nilon ... được thu gom để tái chế nhằm thu hồi phế liệu, giảm tải cho các khu xử lý CTR và được định kỳ thu gom.


+ CTR hữu cơ: Thực phẩm, rau quả củ phế thải, lá cây... được thu gom hàng ngày và vận chuyển đến trạm trung chuyển.


- Dự kiến bố trí các thùng thu gom CTR bằng nhựa có nắp đậy tại các khu nhà ở cơ quan hiện trạng, các đường dạo ... với cự ly nhỏ hơn 100m để tiện cho việc bỏ rác của người dân và khách đi đường.

6. Quy hoạch cấp nước: 


6.1. Căn cứ tính toán:

- Mạng lưới bên ngoài và công trình, tiêu chuẩn thiết kế: TCXD 33:2006.


- Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam - Tập VI.


- Các chỉ tiêu dùng nước được áp dụng theo các chỉ tiêu chung và các TCVN, quy phạm, quy chuẩn hiện hành.


- Quy hoạch chi tiết 1/2.000 đã được duyệt.


6.2. Tính toán nhu cầu dùng nước: 



- Theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt cấp nước vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Bảng tính toán tiêu chuẩn cấp nước đến năm 2020

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt trung bình
	L/ng,ngđ
	120

	2
	Tiêu chuẩn nước công trình công cộng
	%Qsh
	15

	3
	Tiêu chuẩn nước dịch vụ kinh doanh
	%Qsh
	10

	4
	Tiêu chuẩn nước tiểu thủ công nghiệp
	%Qsh
	10

	5
	Tỷ lệ thất thoát
	%Qshmax
	17


Bảng tính toán lưu lượng cấp nước

	TT
	Nhu cầu
	Dân số
(người)
	Tiêu chuẩn
(l/...)
	Lư​u lượng
(m3)

	1
	Nư​ớc sinh hoạt (Qsh)
	260
	120
	31,20

	2
	TC nước công trình công cộng
	%Qsh
	10%
	3,12

	3
	TC nước dịch vụ kinh doanh
	%Qsh
	10%
	3,12

	4
	TC nước tiểu thủ công nghiệp
	%Qsh
	10%
	3,12

	5
	Tổng cộng
	
	
	40,56

	6
	Tỷ lệ thất thoát
	%Qshmax
	17%
	6,89

	7
	Tổng cấp cho khu vực
	
	
	47,46



- Ngày dùng nước max: Chọn Kngày = 1,4

Qngày max = 47,46 x 1,4 = 66,44 (m3/ngày)

- Giờ dùng nước max tính toán : Chọn Kgiờ max = 6,5%
Qgìơ max = 66,44 x 6,5% = 4,32 (m3/h) = 1,19 (l/s)


- Công suất cấp nước cho dự án trong ngày dùng nước lớn nhất (Làm tròn số là: 66,44 (m3/ngày).


b) Giải pháp thiết kế:

- Nguồn nước: Dự kiến lấy từ đường ống cấp nước chính toàn xã trên tuyến đường hiện trạng phía Đông Bắc dự án.


- Sơ đồ mạng & tuyến: Mạng lưới đường ống được thiết kế theo kiểu mạng vòng kết hợp mạng cụt.

- Mạng lưới đường ống phân phối: Dùng đường ống D110 cấp nước đến mạng dịch vụ D50, trên mạng phân phối các đối tượng sử dụng không được đấu trực tiếp vào. Các tuyến ống trên mạng phân phối được chôn ngầm dưới vỉa hè, các đoạn qua đường đi trong cống cáp kỹ thuật.


- Mạng lưới đường ống dịch vụ: Dùng đường ống D50 là mạng cung cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước. Trên mạng dịch vụ này quy hoạch mạng cụt, tại những điểm đấu nối đều có van khóa để đảm bảo cho việc cấp nước cho các đối tượng sử dụng được liên tục. Các hộ sử dụng nước sẽ đấu trực tiếp vào những tuyến đường ống này với đường kính ống từ D25 đến D40 tùy theo nhu cầu sử dụng của từng khối nhà, trên đường ống nối từ mạng dịch vụ vào nhà lắp đồng hồ đo nước và van khóa để thuận tiện cho việc quản lý.


- Đối với các công trình thấp tầng (03 tầng), nước được cấp trực tiếp từ các tuyến ống phân phối và dịch vụ lên két mái công trình. 


- Đối với các công trình cao tầng, nước được cấp thông qua trạm bơm và bể chứa cục bộ (Sẽ được tính toán riêng tùy thuộc vào dự án xây dựng).


- Chủng loại vật tư trong hệ thống: Dùng ống HDPE (Phụ tùng phụ kiện đồng bộ). Hố van cấp nước  tận dụng các hố ga kỹ thuật của hệ thống hào, cống bản kỹ thuật.


- Bố trí trụ cứu hỏa trên trục cấp nước chính đặt tại ngã 3, 4 để tiện cho xe lấy nước khi có cháy, lưu lượng chữa cháy là 10 l/s, số đám cháy xảy ra đồng thời là 1.


Áp lực: Cấp được cho nhà 4 tầng thì áp lực tối thiểu tại vị trí bất lợi nhất trên đường ống là 20 m. 


7. Quy hoạch mạng lưới cấp điện:


7.1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:


- Nghị định số 106/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2006/NĐ-CP;


- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11-TCN-21-2006 do Bộ công nghiệp ban hành năm 2006;


- TCVN - 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;


- TCVN - 9207: 2112 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;


- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường và đô thị TCXDVN 259/2001 của Bộ Xây dựng;


- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị  TCXDVN 333/2005 của Bộ Xây dựng;


- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCVN 4756: 1989;


- Quyết định số 08/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD chương VII: Quy hoạch cấp điện;


- QCVN 12: 2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công trình cộng cộng;


- Vật tư thiết bị theo các tiêu chuẩn sản xuất hiện hành của Việt Nam và IEC.


7.2. Dịch chuyển tuyến đường dây và trạm biến áp TBA Quảng Bố 1 (1000KVA-22/0,4KV):


a) Hiện trạng tuyến đường dây 22KV cần phải dịch chuyển: 


- Tuyến đường dây 22KV nhánh Quảng Phú lộ 475-E27.4 đoạn từ cột 68 đến cột 71.


- Tuyến đường dây 22KV nhánh Quảng Bố lộ 475-E27.4 đoạn từ cột 68M (N. Quảng Phú) đến cột 02.


b) Hiện trạng trạm biến áp cần phải dịch chuyển: Trạm biến áp TBA Quảng Bố 1 (1000KVA-22/0,4KV) kiểu trạm bệt.



c) Hiện trạng tuyến đường dây 0,4KV cần phải dịch chuyển:


- Tuyến đường dây 0,4KV sau TBA Quảng Bố, đoạn từ TBA đến cột (1.2)2. 


- Tuyến đường dây 0,4KV sau TBA Quảng Bố, đoạn từ TBA đến cột 3.3. 


7.3. Dịch chuyển và hạ ngầm các tuyến đường dây cắt ngang qua dự án:


a) Tuyến đường dây 22KV:


7.2. Tính toán công suất tiêu thụ điện:


Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án tính toán công suất cụ thể như sau:

Bảng tính toán phụ tải điện

	TT
	Phụ tải
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu 
cấp điện
	Công suất
(kW)

	I
	Đất ở
	74,0
	
	
	
	

	1
	Nhà ở liền kề CL-01
	21,0
	hộ
	4,0
	kW/hộ
	84,0

	2
	Nhà ở liền kề CL-02
	24,0
	hộ
	4,0
	kW/hộ
	96,0

	3
	Nhà ở liền kề CL-03
	29,0
	hộ
	4,0
	kW/hộ
	116,0

	4
	Nhà ở liền kề CL-04
	
	hộ
	4,0
	kW/hộ
	0,0

	II
	Đất cây xanh, công viên
	630,3
	
	
	
	

	1
	Cây xanh, công viên
	630,3
	m2
	0,5
	W/m2
	0,3

	III
	Đất giao thông
	12.120,0
	
	
	
	

	1
	Đất giao thông
	10.568,5
	
	1,0
	W/m2
	10,6

	2
	Đất bãi đỗ xe
	661,4
	
	1,0
	W/m2
	0,7

	IV
	Tổng công suất đặt ƩPđ (kW)
	
	
	
	
	307,6

	
	Hệ số đồng thời Kđt
	
	
	
	
	0,8

	
	Hệ số phát triển Kpt
	
	
	
	
	1,3

	V
	Tổng công suất tính toán ƩPtt (kW)
	
	
	
	
	319,9

	
	Hệ số công suất: CosF
	
	
	
	
	0,90

	VI
	Tổng công suất ƩStt (kVA)
	
	
	
	
	355,4

	
	Lựa chọn MBA (kVA)
	
	
	
	
	1x400



Vậy theo kết quả tính toán, dự kiến xây dựng 01 trạm biến áp có công suất máy biến áp 400kVA.


7.3. Giải pháp thiết kế: 


- Xây dựng hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng cho khu quy hoạch.


- Lựa chọn nguồn cấp: Cấp điện nguồn cho trạm biến áp hạ áp khu quy hoạch chọn tuyến đường dây trung thế 35kV nằm gần khu đất của dự án.   


a) Hệ thống điện sinh hoạt:

- Xây dựng mới tuyến cáp ngầm trung thế để cấp nguồn cho TBA hạ áp. Cáp sử dụng loại cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3Cx120mm2. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chôn trực tiếp trong đất kết hợp đi trong hào kỹ thuật. Khi thiết kế chi tiết có thể vi chỉnh kết hợp với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác cho phù hợp.


- Trạm biến áp: Xây dựng 01 trạm biến áp có công suất máy biến áp 400kVA. Sử dụng trạm kiểu trụ kín hợp bộ ngoài trời bao gồm:


+ Một lớp vỏ bao bọc kín bên ngoài bằng thép tráng kẽm nóng kiểu côngtenơ.


+ Một buồng cao thế dùng để lắp đặt tủ trung thế RMU ghép nối 3 ngăn gồm  dao phụ tải đóng cắt bằng khí SF6 và máy cắt để đóng cắt cho phụ tải.


+ Một buồng hạ thế dùng để phân nhánh các lộ đến các hộ dân.


+ Một buồng dùng cho máy biến thế.


+ Vị trí trạm biến áp được chọn đặt trong khuôn viên đất cây xanh của khu quy hoạch. Tại vị trí này hướng tuyến trung thế vào, hạ thế ra hợp lý và thuận tiện cho việc thi công hay vận hành quản lý về sau.


+ Toàn bộ trạm biến áp được lắp đặt trên bệ bê tông cốt thép.


+ Nối đất trung tính máy biến áp và nối đất an toàn cho trạm biến áp được đấu nối vào một hệ thống nối đất chung. Trị số điện trở nối đất theo TCVN-21-84 quy định điện trở nối đất Rnđ ( 4(..


- Lưới điện hạ áp 0,4kV: Xuất phát từ tủ phân phối 0,4kV của các trạm biến áp phân lộ đến các tủ điện hạ thế cấp điện cho các lô đất, cụ thể:


+ Lắp đặt các tủ điện kỹ thuật để đấu nối cáp rẽ nhánh, đấu nối cáp đến các phụ tải. Tủ được chế tạo với dòng định mức ≥400A. Tủ có kích thước 1100*600*400, khung tủ bằng thép dập định hình, vỏ tủ bằng compossite ép nóng, mỗi 1 tủ điện lắp đặt tối đa 12 công tơ 1 pha hoặc 10 công tơ 1 pha và 1 công tơ 3 pha hoặc 8 công tơ 1 pha và 2 công tơ 3 pha. Tủ được đặt trên bệ móng tủ bằng bê tông đổ tại chỗ, móng tủ đặt trên hè các tuyến đường và đặt cách mép hào kỹ thuật 0,3m.  


+ Xây dựng các tuyến cáp ngầm 0,4kV cấp điện đến các tủ điện. Toàn bộ cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn đi ngầm trong đất và đi trong hào kỹ thuật. Cáp ngầm hạ thế dùng loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x50mm2 đến Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x120mm2. Các đoạn cáp được bảo vệ quá tải, ngắn mạch nhờ các ATM đặt tại tủ phân phối và tại các tủ điện kỹ thuật.


+ Cấp điện sau tủ: Lắp sẵn các ống luồn cáp D40/30 từ móng tủ điện tới các lô đất và đặt phía trên đường cáp động lực để tránh đào sới hè khi các hộ dân đăng ký sử dụng điện.


+ Nối đất: Tại các vị trí tủ cuối tuyến hoặc rẽ nhánh đều được nối đất trung tính  bằng hệ thống tiếp địa cọc tia T2C-1,5.


- Khi thiết kế chi tiết có thể được vi chỉnh kết hợp với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác cho phù hợp.


b) Hệ thống điện chiếu sáng: 


- Cấp điện cho các tuyến chiếu sáng đấu điện tại tủ phân phối 0,4kV của trạm biến áp 400kVA đề cập trong phần trên.


- Đường dây 0,4kV cấp điện nguồn đến các cột đèn chọn kiểu đường dây đi ngầm trong hào kỹ thuật kết hợp đi ngầm trong đất.


- Cáp và dây dẫn: Cáp ngầm cấp nguồn đến các cột đèn sử dụng cáp đồng 3 pha 4 lõi loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC điện áp 220/380V. Toàn bộ cáp từ tủ điều khiển đến các cột đèn được luồn trong ống nhựa xoắn và đi trong hào kỹ thuật, đoạn đi ngầm đất cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D65/50 và đặt trong rãnh cáp ở độ sâu -0,7m so với cos mặt hè. Cấp điện cho các bóng đèn từ đường cáp trục chính dùng dây đồng bọc Cu/XLPE/PVC-3x1,5 mm2 đấu từ bảng điện cửa cột qua Aptômat 1 pha 6A.


- Bố trí chiếu sáng:


+ Trên các tuyến đường có mặt cắt ngang phần lòng đường ≤ 7,5m chọn bố trí chiếu sáng 1 bên hè đường, khoảng cách giữa các cột đèn cách nhau từ 28m đến 30m.


+ Trên tuyến đường có mặt cắt ngang phần lòng đường rộng 10,5m chọn bố trí chiếu sáng 1 bên hè đường, khoảng cách giữa các cột đèn cách nhau từ 35m đến 40m.


+ Các tuyến chiếu sáng đi trên hè không có thoát nước dọc bố trí tâm hàng cột trồng cách mép bó vỉa 0,7m, các tuyến chiếu sáng đi trên hè có thoát nước dọc bố trí tâm hàng cột cách mép bó vỉa 1,7 đến 2,0m.


- Choá đèn chiếu sáng: Sử dụng choá đèn Led 120W đối với đường rộng ≤ 7,5m. Đối với đường rộng 10,5m sử dụng đèn Led 150W, ánh sáng ban ngày.

- Cột đèn và móng cột:  

+ Cột đèn cao áp: Đối với các tuyến đường có mặt cắt ngang phần lòng đường rộng ≤ 7,5m dùng loại cột đèn thép bát giác côn liền cần đơn cao 8m, độ vươn cần đèn 1,5m. Góc nghiêng cần đèn 15o. Đối với các tuyến đường có mặt cắt ngang phần lòng đường rộng ≤ 10,5m dùng loại cột đèn thép bát giác côn liền cần đơn cao 11m, độ vươn cần đèn 1,5m, góc nghiêng cần đèn 15o.


+ Móng cột: Sử dụng móng bê tông đổ tại chỗ M150, có kích thước 800x800 x1000 và 1000x1000x1200, khung bu lông móng dùng loại 4M24x300x300x750. Bên trong móng đặt sẵn ống nhựa xoắn D65/50 để luồn cáp.

- Điều khiển: Để điều khiển hệ thống điện chiếu sáng lắp đặt 01tủ điều khiển chiếu sáng tự động. Tủ điều khiển được đặt trên móng tủ chôn trên vỉa hè. Tủ làm việc theo phương pháp điều khiển tự động tại chỗ thông qua rơ le thời gian đặt trong tủ.


- An toàn lưới điện: Toàn bộ cột thép, vỏ tủ điện đều được nối đất an toàn nhờ các tiếp địa cọc. Toàn bộ hệ thống được nối liên hoàn với nhau bằng dây đồng trần M10 đặt chung trong rãnh của tuyến cáp ngầm. yêu cầu điện trở của hệ thống sau khi hoàn thiện Rnđ≤10(. Tiếp địa lặp lại (Bố trí tiếp địa lặp lại tại các vị trí cột đặc biệt, cuối tuyến) yêu cầu điện trở của hệ thống sau khi hoàn thiện Rnđ≤4(.


8. Quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống:

8.1. Cơ sở thiết kế:

- TCVXDVN 104: 2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.


- Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật được lập dựa vào các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.


8.2. Mục tiêu thiết kế:

- Xác định được mối quan hệ tương hỗ của các công trình ngầm theo nguyên tắc chung và yêu cầu của từng đường dây, đường ống theo quy phạm để giải quyết mâu thuẫn giữa các đường dây đường ống giao cắt cùng cao độ,đảm bảo tĩnh không tối thiểu của các công trình theo phương đứng. Từ đó đưa ra các quyết định về điều chỉnh cao độ đặt cống của các công trình ngầm,lựa chọn phương án xây dựng công trình ngầm tại các nút, tại các điểm qua đường trên các tuyến thẳng để xây dựng cống cáp kỹ thuật đặt các công trình đường dây đường ống ngầm ở các cao độ hợp lý.


- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật là cơ sở để thống nhất quản lý của các chuyên ngành trong đô thị, mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trong quá trình đầu tư xây dựng, khai thác, đồng thời cũng làm cơ sở để chọn cây và trồng cây xanh trên hè đường đô thị.


- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường dây đường ống và dành dải đất dự trữ cho việc xây dựng sau này.


8.3. Nguyên tắc thiết kế:

a) Nguyên tắc bố trí công trình đường dây đường ống ngầm:

- Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo TCN104: 2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế giữa các đường ống với nhau và với công trình xây dựng cả về chiều ngang và chiều đứng.


- Các công trình ngầm phải đặt song song với nhau và song song với tim đường hay chỉ giới đường đỏ. Cùng một loại công trình không di chuyển từ bên này sang bên kia để tránh tăng điểm giao cắt và tốn diện tích.


- Mỗi loại nhóm công trình ngầm cần bố trí theo vị trí chiều sâu đã được xác định để có thể giải quyết thoả đáng chỗ giao nhau giữa chúng.


- Các đường ống cố gắng tránh bố trí nằm dưới phần xe chạy, nhất là dối với đường phố chính có nhiều xe cộ qua lại. Cố gắng đặt các công trình ngầm dưới hè phố, dưới dải trồng cây bụi,thảm cỏ hay dưới phần hành lang kỹ thuật để tránh đào phá mặt đường trong xây dựng và sửa chữa công trình làm ảnh hưởng tới giao thông. Trường hợp các bộ phận đường ống chôn sâu,ít phải tu sửa (Như cống thoát nước mưa, cống thoát nước thải) thì có thể đặt dưới phần đường xe chạy.


- Không được bố trí hai đường ống chạy song song cái trên cái dưới.


- Thi công các công trình ngầm cần thiết tiến hành đồng bộ một lúc khi xây dựng đường, tránh chồng chéo đào bới thi công nhiều lần.


b) Nguyên tắc bố trí công trình đường dây nổi trên đường phố:

- Khi bố trí cột điện,cần chú ý không để cây cối làm ảnh hưởng tói đường dây. Khoảng cách giữa các cột điện xác định theo yêu cầu sử dụng, nhưng vị trí các cột không được đặt ngay ở các cổng ra vào.


- Cột điện được bố trí trên vỉa hè,cách mép bó vỉa >35cm; Cách nhà cửa và công trình khác >1 m; Cột điện cao thế cách các công trình xây dựng 1 khoảng 4,5m đến 5m và đặt trên dải phân cách.


- Các cột điện cao thế phải có thiết bị phòng hộ.


c) Khi có mâu thuẫn, căn cứ tình hình cụ thể mà giải quyết theo nguyên tắc:

- Công trình mới phải ưu tiên công trình có sẵn.


- Công trình tạm phải ưu tiên công trình vĩnh cửu.


- Đường ống có áp phải ưu tiên đường ống tự chảy.


- Đường ống có đường kính nhỏ phải ưu tiên đường ống có đường kính lớn.


- Công trình dễ uốn phải ưu tiên công trình khó uốn.


- Công trình dễ thi công phải ưu tiên công trình khó thi công.

Phần VI.

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:


- Công khai hoá vị trí quy hoạch của dự án càng sớm càng tốt để người dân biết được mức độ ảnh hưởng của dự án tới đất đai, ruộng vường và các công trình công cộng ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý của người dân.


- Việc đền bù đất đai, mồ mả, ruộng vườn phải có quy định cụ thể và thống nhất tránh thiệt thòi cho nhân dân tạo tâm lý tự nguyện và thoải mái cho người dân.


- Việc đền bù phải được tiến hành tới từng hộ dân trên nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý. Giá cả đền bù dựa trên những quy định khung giá của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh có xem xét giá đất thực tế tại địa phương và giá đền bù của các dự án đã và đang được triển khai trên cùng địa bàn, để quy định giá đền bù.


2. Trong giai đoạn xây dựng:


a) Biện pháp quản lý đối với chủ đầu tư:


- Thu gom phế thải các công trình thi công:


+ Phổ biến các quy định cho các đơn vị thi công trên công trường.

        + Yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết thu gom chất thải hàng ngày khi tiến hành triển khai thi công trên công trình.


- An toàn thi công và bảo vệ công trình xây dựng: 


+ Yêu cầu các chủ phương tiện vận tải tham gia thi công phải có giấy đăng kiểm xe, cam kết không trở quá trọng tải cho phép, sử dụng xe đảm bảo tiêu chuẩn về luật giao thông đường bộ và xe phải có bạt che kín.


+ Yêu cầu các đơn vị tham gia thi công xây dựng phải có nội quy về an toàn lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng nội quy sinh hoạt và tổ chức quản lý tốt công nhân của mình.


b) Biện pháp yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện:


* Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải:


- Lập kế hoạch thi công và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm.


- Nghiêm cấm việc thải đổ chất thải xuống các khu đất nông nghiệp của người dân tại khu vực dự án.


- Các phương tiện được sử dụng để vận chuyển vật liêu xây dựng như xát, xi măng, gạch ... phải được phủ kín bạt trong quá trình hoạt động để giảm phát thải bụi vào môi trường.


- Trong giai đoạn xây dựng, tiến hành quét dọn bùn đất rơi vãi trên tuyến đường ngay khi xe vận chuyển đi qua.


- Thu dọn bùn đất tại các diểm tập kết khi công tác nạo vét, đào đắp kết thúc.


- Khu vực trạm trộn bê tông tiến hành quây kín tháp trộn bằng bạt luồn lưới quây nhằm hạn chế bụi bay khi đưa nguyên liệu (Cát, sỏi, xi măng) lên miệng trộn.


- Phun ẩm các khu vực thi công vào các ngày trời khô hanh. Nước tưới ẩm cho khu vực thi công lấy tại nguồn nước mặt bằng dự án.


- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân.


* Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung:


- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công trên công trường, các xe tải phục vụ dự án.


- Quy định tốc độ xe tối đa đi vào khu vực này.


- Các nguồn tạo tiếng ồn lớn như trạm trộn bê tông được bố trí nằm cách xa các khu dân cư.


* Biện pháp giảm thiểu tác động tới nguồn nước:


- Đối với nước thải sinh hoạt: 


+ Yêu cầu các đơn vị tham gia thi công phải xây dựng các công trình vệ sinh tạm thời ở khu lán trại như cống rãnh thoát nước, nhà vệ sinh (Công trình vệ sinh tự thấm hoặc nhà vệ sinh di động) để thu gom và sử lý nước thải sinh hoạt của công nhân tại công trường, không xả thải trực tiếp ra môi trường.


+ Dự án cũng sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom bùn thải từ các nhà vệ sinh này và đưa đến nơi sử lý theo quy định của tỉnh Bắc Ninh.


- Nước chảy tràn:


+ Đất cát đào nên sẽ được san lấp và đầm chặt ngay nhằm giảm thiểu xói mòn đất khi mưa xảy ra.


+ Tiến hành thi công vào mùa khô để tránh xảy ra hiện tượng mưa lớn gây quá tải kênh mương và ngập úng cho khu vực.


+ Tiến hành nạo vét các tuyến mương thoát nước hiện hữu của khu vực nhằm đảm bảo khả năng thoát nước của mương này.


- Nước vệ sinh máy móc thiết bị xây dựng:


Nước thải nhiễm dầu từ khu vực vệ sinh máy móc thiết bị xây dựng được đưa qua hệ thống tách dầu trước khi đổ vào hệ thống thoát nước của khu vực.


- Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn:


+ Biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn: Toàn bộ chất hữu cơ và cát đào lên sẽ được sử dụng để phục vụ công tác tôn nền và cấp đất hữu cơ cho khu vực trồng cây xanh. Đối với rác thải sinh hoạt, do khối lượng rác thải nhỏ nên chủ đầu tư sẽ chỉ đạo đơn vị xây dựng bố trí xe rác đẩy tay tại khu vực lán trại của công nhân, thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và vận chuyển tới điểm tập kết rác của khu vực


+ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại: Thường xuyên kiểm tra, giám sát công nhân làm việc trên công trường nhằm giảm thiểu việc phát thải các chất thải nguy hại, bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng hướng dẫn tại phụ lục số 07 kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên môi trường và môi trường về quản lý chất thải nguy hại.


+ Các biện pháp khác: Giảm thiểu việc đào đắp làm xáo trộn các tầng thổ nhưỡng. Quản lý chặt chẽ các thùng chứa nhiên liệu, nguyên liệu, không để rò rỉ cũng như không để phế thải chất thải nguy hại dạng lỏng chảy tràn gây tình trạng thấm vào đất, làm ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước. Việc xử lý nền móng phải được thực hiện theo đúng kỹ thuật, sử dụng tối đa lượng chất hữu cơ được bóc tại diện tích đường giao thông để đắp taluy đường, hạn chế sạt nở. Tại các tuyến đường vận chuyển vật liệu và khu vực thi công có biện pháp đắp bờ bằng bao cát hoặc bằng đất, trồng cỏ che phủ, bố trí hệ thống tiêu thoát nước và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhằm hạn chế tình trạng xói mòn, lún sụt.


3. Trong giai đoạn vận hành:


a) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt:


- Hệ thống thoát nước thải: Thoát nước tắm, rửa, giặt từ các khu dân cư, dịch vụ thương mại...được xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Nước thải từ nhà bếp sẽ được dẫn qua song chắn rác trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung.


- Hệ thống thoát nước xí, tiểu: Nước xí, tiểu được xả vào bể tự hoại để sử lý sơ bộ trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước chung.


- Hệ thống thoát nước chung: Dẫn nước thải sinh hoạt và nước sau sử lý bằng bể tự hoại vào hệ thống thoát nước chung của khu vực


b) Xử lý nước chảy tràn: 


Nước mưa chảy tràn qua các khu chức năng khác của dự án sẽ được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa của từng khu. Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng dọc các tuyến đường giao thông và được thiết kế tách riêng với nước thải.


c) Biện pháp quản lý chất thải rắn:


- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với khu dân cư thành lập đội vệ sinh môi trường để thu gom và xử lý rác thải, không để tình trạng rác ứ đọng gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan khu nhà ở. hàng ngày rác thải sinh hoạt của toàn bộ khu vực sẽ được thu gom vận chuyển tới điểm tập kết trung chuyển rác thải của khu vực.



- Bố trí các thùng rác có lắp đậy tại các vị trí thích hợp theo dọc các tuyến đường trong toàn bộ khu vực tại dự án.


- Đối với chất thải nguy hại: Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng của địa phương thu gom và xử lý chất thải này theo đúng quy định của Nhà nước.

Phần VII.

TÍNH TOÁN SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

I. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐỀN BÙ, GPMB


1. Các căn cứ pháp lý:


- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;


- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 


- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;


- Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;


- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.


2. Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng:

Bảng tổng hợp chi phí đền bù, GPMB
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá

(đ)
	Thành tiền

(đ)

	1
	Đền bù đất nông nghiệp
	m2
	19.126,9
	439.000
	8.396.709.100

	2
	Dịch chuyển mồ mả
	mộ
	06
	8.000.000
	48.000.000

	3
	Hỗ trợ phát triển trồng lúa
	m2
	19.126,9
	35.000
	669.441.500

	4
	Chi phí dịch chuyển TBA
	
	01 TBA
	Tạm tính
	5.000.000.000

	5
	Chi phí lập phương án GPMB
	TT
	2% x (1)
	
	282.283.012

	         Tổng cộng (Làm tròn)
	
	
	
	14.396.433.000



(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm ba ba nghìn đồng).


II. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT


1. Các căn cứ để xác định:


- Quy mô dự án trong hồ sơ quy hoạch chi tiết;


- Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022;


- Tham khảo các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương tự đang triển khai thực hiện trên địa bàn xã Quảng Phú và khu vực lân cận.


2. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:


- Theo bảng 56, mục 3 chương III - Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị như sau:
	TT
	Loại công trình
	Đơn vị tính
	Suất vốn đầu tư
	Trong đó

	
	
	
	
	Xây dựng
	Thiết bị

	I
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	Khu Đô thị
	Tr.đ/ha
	8.961
	7.331
	335



Quy mô đầu tư xây dựng: 19.126,9 m2 (1,912 ha).




1,912 ha x 8.961.000.000 đ
=  17.139.615.000 đ.


* TỔNG CỘNG (I+II)



=  31.536.048.000 đ.


(Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn đồng).


3. Nguồn vốn lập quy hoạch:


- Vốn thu từ đấu giá QSDĐ tại dự án.


- Các nguồn vốn khác (nếu có).

Phần VIII.
CÁC YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG


1. Quy chế quản lý quy hoạch:


- Thực hiện quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn Tỉnh.


- Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư phải thực hiện và tuân thủ đồ án quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành.


- Trước khi khởi công: Chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định, đồng thời phải thông báo với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn để theo dõi, giám sát và phối hợp thực hiện.


- Trường hợp có thay đổi, bổ sung phải được sự đồng ý của các cấp, ngành liên quan mới được thực hiện.


- Sau khi hoàn thành bàn giao, chủ đầu tư liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành các thủ tục về hành chính theo quy định.


- Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh quy hoạch phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền bằng văn bản mới được thực hiện tiếp.


2. Quy định về chỉ giới xây dựng:


Lô đất CL-01, CL-02, CL-03: Phía trước các lô đất hướng ra các tuyến đường xung quanh và phía sau ranh giới lô đất chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.


3. Các yêu cầu về kiến trúc công trình:


3.1. Công trình nhà ở:


- Yêu cầu kiến trúc hiện đại, bền vững nhưng cần kết hợp với một số đường nét truyền thống của ngôi nhà đồng bằng Bắc bộ.


- Tầng cao nhà ở liền kề cao từ 3-5 tầng; Yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau và đường nét phải hài hoà theo cụm vài công trình để tạo nhịp điệu trên tuyến phố.


- Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà. Khuyến khích dùng vật liệu xây dựng địa phương nhằm tạo nên các công trình ở có nét đặc trưng riêng.


3.2. Khu công viên, cây xanh:


- Kiến trúc cảnh quan cây xanh công viên, vườn hoa là một tổ hợp của nhiều thành phần nhỏ như: Công trình, kiến trúc nhỏ, vườn hoa, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ ... kết hợp hài hào thành một tổng thể chung tạo ra môi trường sinh thái phục vụ cho hoạt động văn hoá vui chơi giải trí của cộng đồng.


- Tổ chức cây xanh hai bên trục đường: Sử dụng các loại cây có bóng mát hoa đẹp và thường xanh tránh cây có quả, lá rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường đường phố. Mỗi đoạn trục phố trồng một số loại cây đặc trưng.


- Tổ chức cây xanh trong khuôn viên công trình: Sử dụng các loại cây hoa lá đa dạng theo mùa, kết hợp thảm cỏ, vườn hoa để tạo sự hài hoà với ngoại thất công trình và tổng thể không gian trục phố.


- Tổ chức cây xanh trong công viên và vườn hoa: Trong công viên sử dụng đa dạng các loại cây xanh, hoa. Trong vườn hoa chủ yếu trồng cây bóng mát cổ thụ kết hợp cây hoa, cây bụi và thảm cỏ.
Phần IX.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH

1. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan Chủ đầu tư:
UBND xã Quảng Phú, huyện Lương Tài.


- Cơ quan thoả thuận:
Sở Xây dựng Bắc Ninh.


- Cơ quan thẩm định:
Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Lương Tài.


- Cơ quan phê duyệt:
UBND huyện Lương Tài.


- Đơn vị tư vấn:

Công ty Cổ phần kiến trúc Việt.


2. Tiến độ thực hiện dự dự án: Đến hết năm 2025.
Phần X.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


I. KẾT LUẬN


Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài (Khu số 2 - Thôn Quảng Bố) đã được nghiên cứu và đề xuất những giải pháp quy hoạch không gian, cảnh quan hợp lý nhằm tạo ra một khu nhà ở mới với kiến trúc hiện đại, bền vững, phù hợp với đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới.


Quy mô quy hoạch được xác lập theo tiêu chuẩn hiện hành, có vận dụng theo thực tế để đảm bảo yêu cầu sử dụng hiện tại và lâu dài.


Dự án trên được đầu tư xây dựng sẽ tạo nguồn vốn đáng kể để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã đang là vấn đề cấp bách hiện nay, không những thế dự án còn góp phần vào việc cải thiện cảnh quan không gian đô thị trên địa bàn xã Quảng Phú nói riêng và huyện Lương Tài nói chung. 


II. KIẾN NGHỊ


Vậy UBND xã Quảng Phú kính đề nghị Phòng Kinh tế và hạ tầng, UBND huyện Lương Tài sớm xem xét thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài (Khu số 2 - Thôn Quảng Bố) để cơ quan Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo.


Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Lương Tài cùng các Sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai theo đúng kế hoạch./.


Xin trân thành cám ơn!
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